
UBND TỈNH QUẢNG NINH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-SGDĐT     Quảng Ninh, ngày     tháng 8  năm  2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt ký kết hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên vào làm

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(đơn vị nhóm 4) năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về

điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị

sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy

định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao

động;

Căn cứ Thông tư 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn

mẫu hợp đồng lao động đối với  một số loại công việc trong cơ quan hành chính và

đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh

Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán

bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính,

đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp có

vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/ 02/2025 của Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh về

việc tạm phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và hợp đồng lao động trong các

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường

xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-SGDĐT ngày 08/7/2025 của Sở Giáo dục

và Đào tạo về việc giao hợp đồng lao động đối với 33 đơn vị sự nghiệp công lập

trực thuộc  Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025;



2 

 

Căn cứ Văn bản số 51/SNV-CCVC ngày 07/3/2025 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2446/SGDĐT-TCCBQLCL ngày 27/9/2024 của Sở 

GDĐT về việc thực hiện hợp đồng lao động; Văn bản số 3584/SGDĐT-

TCCBQLCL ngày 13/11/2024 của Sở GDĐT về việc thực hiện hợp đồng lao động;  

Kế hoạch số 1830/KH-SGDĐT ngày 27/7/2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở năm 2025; Thông báo số 1871/TB-SGDĐT ngày 30/7/2025 của  Sở 

Giáo dục và Đào tạo về tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2025; Thông báo số 2311/TB-SGDĐT ngày   

29/8/2025 của  Sở Giáo dục và Đào tạo về  kết quả kiểm tra kỳ tuyển chọn hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính 

phủ năm 2025; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP đối với 43 người (41 giáo viên, 02 nhân viên) vào làm việc 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập (nhóm 4) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

năm 2025 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo giao: 

 1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ký kết hợp đồng 

lao động, từ ngày 05/9/2025 đến hết ngày 31/12/2025. 

 Trong trường hợp đơn vị không còn nhu cầu hợp đồng lao động (do vị trí 

việc làm đang thực hiện ký kết hợp đồng lao động đã được tuyển dụng hoặc đơn 

vị phải thu hẹp quy mô, giảm số lượng người làm việc…), thì phải chấm dứt hợp 

đồng lao động theo quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp 

đồng lao động phải thể hiện rõ trong hợp đồng lao động (Điều 34 Bộ luật Lao 

động số 45/2019/QH14).  

 2. Phòng Tổ chức-Hành chính: Tham mưu, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc quản lý, sử dụng có hiệu quả số chỉ tiêu hợp đồng lao động 

được giao; hướng dẫn việc triển khai ký kết hợp đồng lao động theo thẩm quyền, 

đúng quy định pháp luật. 

 3. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Tham mưu đề xuất, bố trí, đảm bảo kinh 

phí cho các đơn vị để triển khai hợp đồng lao động; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra việc quản lý, thực hiện sử dụng kinh phí hợp đồng lao động tại các đơn vị 

theo quy định. 
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Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Kế hoạch-Tài 

chính, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và các cá nhân 

có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

      Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- KBNN khu vực III - tỉnh QN và các Kho bạc liên quan; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

 



Stt Họ và tên
Ngày tháng

năm sinh

Trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

Vị trí

việc làm
Đơn vị làm việc

I. GIÁO VIÊN

1 Lưu Thị Minh Phượng 11/04/1990 Ths; ĐH SP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Bạch Đằng

2 Nguyễn Mai Anh 09/12/2003 Đại học SP Địa Lý Giáo viên Địa lí Trường THPT Bạch Đằng

3 Phạm Minh Thúy 25/09/2001 Đại học SP Âm nhạc Giáo viên Âm nhạc Trường THPT Cẩm Phả

4 Nguyễn Thanh Tú 17/04/2003 Đại học SP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Cẩm Phả

5 Nguyễn Thị Thúy Hoa 30/09/1999 Đại học SP GDQP&AN Giáo viên GDQP&AN Trường THPT Cẩm Phả

6 Lê Thị Phương Anh 15/09/1998 Đại học
Ngôn ngữ Anh

(CCBDNVSP)
Giáo viên Tiếng anh Trường THPT Cẩm Phả

7 Phạm Thị Thùy Dung 15/10/2001 Đại học SP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Cửa Ông

8 Lương Cẩm Ly 02/10/2003 Đại học Giáo dục chính trị Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Cửa Ông

9 Nguyễn Quỳnh Hoa 25/07/2002 Đại học SP  Giáo dục chính trị Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Đông Triều

10 Mạc Thùy Anh 13/05/2003 Đại học SP Giáo dục công dân Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Hoàng Quốc Việt

11 Trịnh Quỳnh Trang 21/08/2001 Đại học SP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Hoàng Văn Thụ

12 Vũ Hoàng Tuân 23/06/1998 Đại học SP Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh Trường THPT Lê Quý Đôn

13 Hoàng Đức Mạnh 11/06/2002 Đại học SP Giáo dục thể chất Giáo viên GDTC Trường THPT Mông Dương

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GDĐT (NHÓM 4), NĂM 2025

(Ban hành kèm theo QĐ số               /QĐ-SGDĐT ngày         /8/2025 của Sở GDĐT)



14 Nguyễn Mai Anh 05/08/2003 Đại học SP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Ngô Quyền

15 Bùi Thành Đạt 02/07/2001 Đại học SP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Đông Thành

16 Nguyễn Ngọc Oanh 04/12/2003 Đại học SP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Đông Thành

17 Nguyễn Thị Thu Hường 01/10/2003 Đại học SP Hóa Giáo viên Hóa học Trường THPT Lê Chân

18 Nguyễn Thu Hằng 04/11/2003 Đại học SP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Lý Thường Kiệt

19 Vũ Thị Hương Giang 20/12/2003 Đại học SP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường THPT Minh Hà

20 Phan Thị Vân Hà 23/02/2002 Đại học Chính trị học (CCNVSP) Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Quảng Hà

21 Nguyễn Thu Hoài 16/08/2003 Đại học SP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Quảng Hà

22 Nguyễn Tiến Đạt 02/10/2003 Đại học SP Hóa học Giáo viên Hóa học Trường THPT Quảng Hà

23 Lê Phương Thảo 20/09/2003 Đại học SP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trường THCS và THPT Tiên Yên

24 Nguyễn Thị Ngà 20/05/1996 Đại học SP Ngữ Văn Giáo viên Ngữ văn Trường THCS và THPT Tiên Yên

25 Phạm Trần Thủy Tiên 28/02/2000 Đại học
Ngôn ngữ anh (NVSP 

NN)
Giáo viên Tiếng anh Trường THCS và THPT Tiên Yên

26 Loan Thanh Hà 29/04/2003 Đại học SP Lịch sử Giáo viên Lịch sử
Trường PT DTNT THCS và THPT tỉnh 

QN

27 Phạm Thị Khánh Huyền 17/11/2003 Đại học SP Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh Trường THPT Đầm Hà

28 Phùn Thanh Hương 01/01/2003 Đại học SP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Đầm Hà

29 Trần Thị Bảo Uyên 14/08/2001 Đại học
Ngôn ngữ Anh (CCBD 

NVSP)
Giáo viên Tiếng anh Trường THCS và THPT Hải Đông 

30 Mạ Thị Quỳnh 01/01/2003 Đại học SP Lịch sử Giáo viên Lịch sử
Trường PT DTNT THCS và THPT Tiên 

Yên

31 Vũ Mai Oanh 19/07/2001 Đại học SP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Cô Tô

32 Lưu Thị Hồng Vân 27/04/1993 Đại học SP Ngữ văn (CCNVSP) Giáo viên Ngữ văn Trường THCS và THPT Quan Lạn



33 Nguyễn Hà Phương 05/06/2003 Đại học SP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trường THCS và THPT Quảng La

34 Dương Thị Na 21/01/2003 Đại học SP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THCS và THPT Quảng La

35 Lê Thị Hồng Hiên 06/09/2003 Đại học SP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
Trường THCS và THPT Đường Hoa 

Cương

36 Trần Nguyễn Huyền Nhi 28/02/2003 Đại học SP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hải Đảo

37 Đinh Tuấn Minh 29/07/2003 Đại học SP Giáo dục thể chất Giáo viên GDTC Trường THPT Ba Chẽ

38 Phạm Mai Ngân 04/9/2002 Đại học
MT thiết kế nội thất 

(CCNVSP)
Giáo viên Mỹ thuật Trường THPT Chuyên Hạ Long

39 Đỗ Bạch Dương 22/9/2003 Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên Sinh học Trường THPT Chuyên Hạ Long

40 Nguyễn Phụng Nguyên 01/6/2001 Đại học Sư phạm Toán Giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Hạ Long

41 Nguyễn Thanh Ngọc 07/02/2002 Đại học Sư phạm Vật lý Gáo viên Vật Lý Trường THPT Chuyên Hạ Long

II NHÂN VIÊN

1 Nguyễn Thị Như Hải 12/10/1997 Đại học Kế toán Nhân viên Kế toán Trường THPT Hoàng Hoa Thám

2 Nguyễn Chúc Chi 13/04/1994 Đại học

Quản trị kinh doanh (CC 

thư viện, thiết bị trường 

học; CCNV thông tin thư 

viện)

Nhân viên Thư viện
Trường PT DTNT THCS và THPT tỉnh 

QN

(Danh sách gồm 43 người: 41 giáo viên; 02 nhân viên)
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